
STT Mã sinh viên Họ tên sinh viên Ngày sinh Giới tính Điện thoại

1 20A50010172 Nguyễn Ngọc Tràng An 17/03/2002 Nam 339214649

2 20A50010217 Bạch Ngọc Anh 30/03/2002 Nữ 984604453

3 20A50010083 Bùi Đào Quỳnh Anh 12/09/2002 Nữ 978016502

4 20A50010161 Bùi Thị Mai Anh 23/02/2002 Nữ 329429277

5 20A50010201 Bùi Tuấn Anh 06/01/2002 Nam 094 1837527

6 20A50010003 Đinh Hoàng Phương Anh 08/01/2002 Nữ 912537296

7 20A50010216 Đinh Thị Mai Anh 03/04/2002 Nữ 979539321

8 20A50010091 Đinh Thị Ngọc Ánh 12/03/2002 Nữ 944197829

9 20A50010202 Đỗ Ngọc Anh 16/03/2002 Nữ 902072922

10 20A50010072 Đoàn Đào Thùy Anh 09/05/2002 Nữ 838243909

11 20A50010176 Đoàn Đức Anh 24/07/2002 Nam 966319063

12 20A50010086 Hoàng Nam Anh 15/08/2002 Nam 813655183

13 20A50010189 Hoàng Ngọc Ánh 08/11/2002 Nữ 394962505

14 20A50010165 Nguyễn Hoàng Anh 15/08/2002 Nam 365963496

15 20A50010149 Nguyễn Minh Ánh 13/10/2002 Nữ 866586396

16 20A50010012 Trần Thị Ngọc Ánh 31/08/2002 Nữ 584162724

17 20A50010056 Vũ Nhật Anh 24/06/2002 Nữ 816138516

18 20A50010068 Nguyễn Ngọc Bảo 07/03/2002 Nam 334673303

19 20A50010077 Nguyễn Thủy Châm 01/10/2002 Nữ 376994707

20 20A50010136 Lò Thị Linh Chi 01/09/2002 Nữ 332573169

21 20A50010219 Nguyễn Kim Chi 02/03/2002 Nữ 325437098

22 20A50010054 Đặng Đình Chiến 16/03/2002 Nam 327683402

23 20A50010027 Bùi Chí Công 04/02/2002 Nam 967964128

24 20A50010188 Vương Thị Cương 10/07/2002 Nữ 977592002

25 20A50010211 Đặng Ngọc Diệp 03/07/2002 Nữ 569894776

26 20A50010203 Nguyễn Ngọc Diệp 29/07/2002 Nữ 902072755

27 20A50010178 Hà Mạnh Dũng 08/03/2002 Nam 849310866

28 20A50010047 Ngô Phương Dung 16/07/2002 Nữ 868821607

29 20A50010090 Nguyễn Thị Dung 01/12/2002 Nữ 397709359

30 20A50010206 Lương Đại Dương 11/08/2001 Nam 985413011

31 20A50010095 Phạm Thùy Dương 19/07/2002 Nữ 385715700

32 20A50010190 Hoàng Đình Duy 21/11/2002 Nam 966405973

33 20A50010213 Phan Bá Duy 08/09/2002 Nam 354339969

34 20A50010031 Hà Thị Duyên 25/07/2002 Nữ 963118614

35 20A50010226 Đặng Vĩnh Đàm 14/06/2002 Nam 389187952

36 20A50010082 Nguyễn Linh Đan 08/09/2002 Nữ 915097747

37 20A50010094 Phạm Hải Đăng 23/10/2002 Nam 983638806

38 20A50010164 Hoàng Phương Đông 22/03/2002 Nam 329363022

39 20A50010139 Lê Đình Đức 26/12/2002 Nam 389397008

40 20A50010061 Lưu Anh Đức 18/08/2002 Nam 886013202

41 20A50010243 Ngô Thịnh Đức 04/12/2002 Nam 394122002

42 20A50010104 Nguyễn Quang Đức 29/07/2002 Nam 393790844

43 20A50010112 Ngô Hương Giang 24/10/2002 Nữ 356659993

44 20A50010097 Nguyễn Hương Giang 06/10/2002 Nữ 933047555

45 20A50010036 Dương Thu Hà 25/11/2002 Nữ 369232089

46 20A50010156 Nguyễn Ngọc Hà 26/02/2002 Nữ 788318228
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47 20A50010154 Vũ Thị Hồng Hà 18/05/2002 Nữ 362882036

48 20A50010024 Mai Thị Thanh Hằng 31/08/2002 Nữ 325573202

49 20A50010067 Nguyễn Minh Hằng 06/08/2002 Nữ 865671622

50 20A50010069 Ninh Thị Thúy Hằng 10/09/2002 Nữ 946848136

51 20A50010122 Nguyễn Thị Hạnh 01/05/2002 Nữ 966335105

52 20A50010198 Đỗ Đắc Hào 13/09/2002 Nam 395130904

53 20A50010242 Đặng Thị Thanh Hiền 30/05/2002 Nữ 981912870

54 20A50010230 Mai Cao Hiển 01/02/2002 Nam 928986727

55 20A50010199 Nguyễn Văn Hiệp 04/03/2002 Nam 336776598

56 20A50010025 Lê Thị Thanh Hoa 04/06/2002 Nữ 373755927

57 20A50010239 Nguyễn Quốc Hội 13/07/2001 Nam 968166104

58 20A50010214 Đinh Thị Xuân Hồng 24/06/2002 Nữ 886343807

59 20A50010058 Lê Dương Hưng 09/09/2002 Nam 961407309

60 20A50010245 Lê Quốc Hưng 25/08/2002 Nam 335653118

61 20A50010218 Nguyễn Ngọc Hùng 01/06/2002 Nam 983247503

62 20A50010173 Nguyễn Phi Hùng 07/11/2002 Nam 793162111

63 20A50010185 Hoàng Thị Thu Hương 19/10/2002 Nữ 359277870

64 20A50010228 Lê Mạnh Huy 17/04/2002 Nam 938962028

65 20A50010041 Đặng Thị Huyền 12/07/2002 Nữ 346937461

66 20A50010062 Đinh Thị Thu Huyền 02/09/2002 Nữ 372166334

67 20A50010026 Đỗ Thị Huyền 18/11/2002 Nữ 343991344

68 20A50010035 Trần Thị Minh Huyền 14/11/2002 Nữ 383771862

69 20A50010194 Đỗ Ngọc Khánh 17/01/2002 Nam 869075988

70 20A50010084 Nguyễn Tiến Khánh 01/02/2002 Nam 975364806

71 20A50010042 Trần Thị Ngọc Khánh 06/11/2002 Nữ 964814682

72 20A50010102 Nguyễn Thị Lan 14/12/2002 Nữ 385578690

73 20A50010071 Nguyễn Thị Phương Lan 01/02/2002 Nữ 985071578

74 20A50010087 Đinh Thùy Linh 30/06/2002 Nữ 912575609

75 20A50010148 Nguyễn Phương Linh 27/10/2001 Nữ 902271001

76 20A50010110 Nguyễn Thị Thùy Linh 09/05/2002 Nữ 374610364

77 20A50010204 Nguyễn Thùy Linh 09/07/2002 Nữ 981186595

78 20A50010117 Nguyễn Thùy Linh 20/05/2002 Nữ 966136973

79 20A50010108 Phạm Thị Diệu Linh 06/10/2002 Nữ 357076387

80 20A50010111 Nguyễn Thị Thanh Loan 13/08/2002 Nữ 582383698

81 20A50010171 Hoàng Hải Long 28/05/2002 Nam 986273499

82 20A50010168 Nguyễn Thị Hương Ly 04/01/2002 Nữ 523454526

83 20A50010240 Bùi Thanh Mai 17/11/2002 Nữ 969958000

84 20A50010138 Vũ Đức Mạnh 27/08/2002 Nam 358547383

85 20A50010009 Huỳnh Trà My 18/10/2002 Nữ 989253180

86 20A50010076 Bùi Phương Nam 18/10/2001 Nam 373960288

87 20A50010215 Lò Phương Nga 19/10/2002 Nữ 823142998

88 20A50010142 Trần Kim Ngân 22/02/2002 Nữ 976501148

89 20A50010221 Đoàn Trọng Nghĩa 21/07/2002 Nam 865382800

90 20A50010106 Đoàn Thị Bích Ngọc 18/11/2002 Nữ 375152757

91 20A50010212 Lê Thị Ánh Nguyệt 28/01/2002 Nữ 774330712

92 20A50010186 Đặng Yến Nhi 21/03/2002 Nữ 399057957

93 20A50010163 Nguyễn Hoàng Yến Nhi 30/08/2002 Nữ 397468697

94 20A50010153 Nguyễn Thị Nhi 06/08/2002 Nữ 967177805

95 20A50010023 Nguyễn Thị Nhung 02/03/2002 Nữ 356581377

96 20A50010193 Phạm Thị Nhung 17/09/2002 Nữ 869720559

97 20A50010195 Đoàn Thị Phương Ninh 30/12/2002 Nữ 385861500

98 20A50010073 Trịnh Thị Kiều Oanh 16/09/2002 Nữ 949833705

99 20A50010133 Nguyễn Văn Phúc 03/05/2002 Nam 375583396

100 20A50010132 Nguyễn Mai Phương 17/12/2002 Nữ 968875951



101 20A50010099 Nguyễn Thu Phương 02/10/2002 Nữ 966730904

102 20A50010241 Vũ Minh Quân 26/08/2001 Nam 373228901

103 20A50010248 Lý Dào Quyên 08/10/2000 Nam 945636409

104 20A50010034 Nguyễn Ngọc Quyên 03/12/2002 Nữ 967953202

105 20A50010045 Cấn Thị Quỳnh 18/11/2002 Nữ 964084381

106 20A50010197 Hoàng Vân Quỳnh 02/11/2002 Nữ 941926449

107 20A50010174 Lê Thị Diễm Quỳnh 27/11/2002 Nữ 334310569

108 20A50010207 Nguyễn Hương Quỳnh 27/12/2002 Nữ 915202584

109 20A50010007 Nguyễn Xuân Sắc 28/06/2002 Nam 967303428

110 20A50010050 Đào Trường Sơn 25/06/2002 Nam 865728665

111 20A50010001 Nguyễn Thị Tâm 26/08/2002 Nữ 917354419

112 20A50010208 Hoàng Duy Thái 26/06/2002 Nam 853344321

113 20A50010124 Nguyễn Khánh Thành 06/03/2002 Nam 332318231

114 20A50010246 Nguyễn Tiến Thành 01/11/2002 Nam 984743150

115 20A50010088 Trần Thị Lan Thanh 02/03/2002 Nữ 334167277

116 20A50010101 Hoàng Thu Thảo 13/09/2002 Nữ 828889252

117 20A50010048 Lê Thị Thảo 31/01/2002 Nữ 355384661

118 20A50010114 Nguyễn Bích Thảo 17/12/2002 Nữ 964387147

119 20A50010167 Mai Thị Thư 25/09/2002 Nữ 522349420

120 20A50010028 Nguyễn Thu Trang 25/08/2002 Nữ 886166245

121 20A50010119 Trịnh Thị Trang 21/09/2002 Nữ 911406138

122 20A50010107 Vũ Thị Thùy Trang 13/10/2002 Nữ 369534813

123 20A50010043 Dương Thị Hải Yến 02/05/2002 Nữ 981926335
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